NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - KHỐI 7
MÔN: TIN HỌC

I. Lý thuyết:

· Ôn tập các kiến thức từ bài 1 --> 5
· Xem lại các câu hỏi ở cuối mỗi bài học.
II. Thực hành:

Làm lại các bài thực hành trong đề cương. (đã phát từ đầu năm)
III. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo (Lý thuyết)
1. Ích lợi của chương trình bảng tính là:
A. Việc tính toán được thực hiện tự động.

B. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.

C. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan.

D. Tất cả các lợi ích trên.

2. Theo mặc định, Excel sẽ lưu bảng tính của bạn với phần mở rộng là?

A. .xls

C.    .doc

B. .exe

D.  Tất cả đều sai

3. Theo mặc định, mỗi bảng tính Excel chứa bao nhiêu trang tính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. Địa chỉ của ô thuộc hàng thứ ba và  cột thứ ba là:
A. A3

B. B3

C. C3

D. D3

5. Cái gì được hiển thị trong thanh công thức?

A. Thông báo lỗi

B. Giá trị đã tính toán của công thức

C. Công thức của ô hiện hành

D. Ghi chú của ô hiện hành

6. Hàm nào tính tổng giá trị của 1 dãy số?

A. Average

B. SUM

C. Min

D. Max

7. Theo mặc định, dữ liệu văn bản được căn lề

A. Trái

B. Phải

C. Giữa

D. Hai bên

8. Theo mặc định, dữ liệu số được căn lề

A. Trái

B. Phải

C. Giữa

D. Hai bên

9. Bạn phải nhập ký tự nào đầu tiên khi nhập công thức?

A. ‘

B. “

C. =

D. :=

10. Tại ô A1 có giá trị 5, B1 có giá trị A, C1 có giá trị 10

Tại ô D1 có công thức  =SUM(A1:C1) cho kết quả?

     A. 5

B. 15




C. 10

D. Báo lỗi #Value!

11. Tại ô A1 có giá trị 5, B1 có giá trị 2, C1 có giá trị 10

Tại ô D1 có công thức  =SUM(A1,C1) cho kết quả?

     A. 5

B. 15




C. 10

D. 17

12. Trong Excel, Taïi oâ A1 ta nhaäp  0001A thì keát quaû treân maøn hình seõ laø:

A. 0001A


B. 0001


C. 1A




D. Excel baùo loãi

13. Trong Excel, oâ A1 chöùa chöõ  A . OÂ A2, A3, A4 chöùa soá 1, 2, 3.  A5 roãng. Taïi oâ B1 coù coâng thöùc =Average(A1:A5). Keát quaû taïi B1 laø

A. 2



B. 1.2

C. 1.5



D. Maùy baùo loãi


14. Tại ô E5 của Excel có công thức =C5*D5, khi sao chép đến ô F6 công thức sẽ là:

A. C5*D5


B. C6*E6

C. D6*E6





D. C5*D6

15. Tại ô E5 của Excel có công thức =C5*D5, khi di chuyển đến ô F6 công thức sẽ là:

A. C5*D5


B. C6*E6

C. D6*E6





D. C5*D6

16. Tại ô E5 của Excel có công thức =C5*D5, khi sao chép đến ô F1 công thức sẽ là:

A. C5*D5


B. C6*E6

C. D6*E6





D. Báo lỗi.

17. Trong Excel, ñeå ñoåi teân moät sheet, ta vaøo:

A. File / Rename



B. Edit / Sheet / Rename

C. Format / Sheet / Rename

D. View / Sheet / Rename

18. Trong ô tính xuất hiện  ###### vì:

A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

C. Tính toán ra kết quả sai

D. Công thức nhập sai.

19. Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?

A.   ^ / : x -  

B.   + -  .  : ^

C.   + - * / ^

D.   + -  ^ \ *
20. Để mở một bảng tính mới, em nháy chuột vào nút lệnh:


A. New [image: image1.png]




B. Save [image: image2.png]




C. Open [image: image3.png]




D. Tất cả đều sai

21.  Trong Excel, muoán theâm moät doøng, ta vaøo:

A. Edit / Rows

B. Insert / Rows

C. Format / Rows

D. Tool / Insert Rows

22. Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào đúng:

A. (D4 + C2)*B2

B. D4+C2*B2

C. =(D4 + C2)B2

D. =(D4 + C2)*B2

23. Trong Excel, muoán theâm moät cột, ta vaøo:

A. Insert / Columns

B. Insert / Rows

C. Format / Rows

D. Tool / Insert Rows

24. Muốn lưu bảng tính với tên khác, em chọn:
A. Vào File --> Save As...
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Save As...
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
D. Tất cả đều đúng.
25.  Muốn xóa hàng/ cột em thực hiện ?
A. Chọn số hàng/cột và vào File --> Delete
B. Chọn số hàng/cột và vào Table --> Delete
C. Chọn số hàng/cột và vào Format --> Delete
D. Chọn số hàng/cột và vào Edit --> Delete
26. Trong Excel để gọi hàm mà không cần viết tên (Insert function) ta dùng tổ hợp phím?

A. Shift + F4



C. Shift + F3

B. F4




D. F3

27. Để định dạng số trong Excel, có thể:

A. Click trái, Format Cells....
C.  Format, Format Cells...

B. Ctrl +1



D.  Shift + F3

28. Các ô có giá trị A1=3, B1=7, C1=6, D1=3.
Tại E1 có công thức =AVERAGE(A1:C1, D3*3) Kết quả tại E1 là bao nhiêu?

A. 8

B. 4

C. 5


D. 6.25

29. Trong Excel để chèn thêm một bảng tính (sheet), ta có thể?

A. Tại tên Sheet bấm chuột phải chọn Insert

B. Tại tên Sheet bấm chuột phải chọn Delete

C. Tại tên Sheet bấm chuột phải chọn New

D. Tại tên Sheet bấm nút Insert của bàn phím.

30. Tại ô A1 có giá trị 5, B1 có gía trị A, C1 có giá trị 10

Tại ô D1 có công thức =MIN(A1:C1)-MAX(A1:C1) cho kết quả?

A. 5

B. -5


C. 15


D. Báo lỗi #Name!

